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     TÒA ÁN NHÂN DÂN               CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

         HUYỆN DẤT ĐỎ                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH BÀ RỊA –VŨNG TÀU 

 

Bản án số 04 /2018/HS-ST 

      Ngày 13-3-2018 

 
  NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ 

 

           - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tiến. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1- Ộng Lê Minh Quan.   

2- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lệ. 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Danh Thị Ngọc Lệ- thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Đất Đỏ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đất Đỏ tham gia phiên toà: ông 

Vũ Văn Lực, Kiểm sát viên.    

Ngày 13 tháng 3 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đất Đỏ, xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 06/2018/HSST ngày 09 tháng 02 năm 

2018, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 04/2018/QĐXXST-HS ngày 27 

tháng 02 năm 2018 đối với bị cáo: 

          Mai ThụyNgọc A (tên gọi khác: Ly), sinh năm 1985 tại Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Nơi cư trú: 3136 đường H, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu; Địa chỉ mới số 10 đường H, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Nghề nghiệp: Phụ việc nhà; trình độ văn hóa (học vấn): 

9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con 

ông Mai L, sinh năm 1963 và bà Trần Thị Xuân T, sinh năm 1963; Chồng Huỳnh 

Ngọc P đã ly hôn; con có 02 người sinh năm 2001 và 2002. 
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        Tiền án: 

        Ngày 29-11-2016 bị Tòa án nhân dân thành phố Bà Rịa xử phạt 12 tháng tù 

nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 tháng về tội "Trộm cắp tài sản" 

tại bản án số 90/2016/HSST. 

         Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa. 

         -Bị hại: 

1- Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1971. (vắng mặt); Nơi cư trú:  Khu phố H, thị trấn 

Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (có đơn xin xét xử vắng mặt) 

2- Bà Phạm Thị T, sinh năm 1974. (Vắng mặt); Nơi cư trú: Khu phố H, thị trấn 

Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (có đơn xin xét xử vắng mặt) 

       -Người làm chứng: Nguyễn Thị Kim D (Vắng mặt); Nơi cư trú: Khu phố H, 

thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (có đơn xin xét xử vắng 

mặt) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắc như sau: Vào khoảng 17 giờ 00 phút ngày 20 tháng 11 năm 2017 

Mai Thụy Ngọc A điều khiển xe máy hiệu Vision biển số 72K1-274.32 đến cửa 

hàng Nguyễn Thọ tại khu phố Hải Phúc, thị trấn Phước Hải, do bà Nguyễn Thị L 

làm chủ, Ngọc A đã lén lút lấy 02 hộp sữa bột hiệu Glucerna trọng lượng 

400gam/hộp bỏ vào túi xách mang trên vai đi ra ngoài cửa hàng thì bị bà L phát 

hiện bắt quả tang báo Công an. 

Tang vật tạm giữ gồm: 02 hộp sữa Glucena loại 400g/hộp; 01 túi xách bằng 

vải màu đỏ và 02 quai giỏ màu tím; 01 xe mô tô hiệu Vision màu trắng biển số 

72K1- 274.32 cùng giấy đăng ký xe mang tên Phan Ngọc Quý; Thu giữ trong cốp 

xe 01 hộp sữa Glucena loại 400g/hộp; 02 hộp sữa EnsuraGold loại 850g/hộp; 01 

hộp sữa EnsuraGold loại 400g/hộp. Tạm giữ của bà Phạm Thị T 01 thẻ nhớ loại 

2GB ghi lại đoạn clip cảnh Ngọc A trộm cắp sữa tại cửa hàng T. 
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Mai Thụy Ngọc A đã khai nhận trước đó vào ngày 31-10-2017 Ngọc A trộm 

cắp tại cửa hàng Nguyễn Thọ 02 hộp sữa bột (01 hộp hiệu Glucena loại 400g/hộp 

và 01 hộp hiệu Ensure Gold loại 400g/hộp); Ngày 06/11/2017 trộm cắp tại cửa 

hàng T do bà Phạm Thị T làm chủ 02 hộp sữa bột Glucena loại 850g/hộp. Ngày 

10/11/2017 trộm cắp tại cửa hàng T 02 hộp sữa bột hiệu Ensure loại 850g/hộp. 

Tại kết luận định giá tài sản số 48, 49 và 04/KLĐGTS-HĐĐG ngày 

21/11/2017; 28/11/2017 và 23/11/2017 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng 

hình sự: 02 hộp sữa bột hiệu Glucena loại 400g/hộp có tổng giá trị là 640.000đ; 02 

hộp sữa bột hiệu Ensure Gold loại 850g/hộp có tổng giá trị là 1.380.000đ; 01 hộp 

sữ bột hiệu EnsureGold loại 400g/hộp có giá trị là 320.000đ; 01 hộp sữa bột hiệu 

Glucena loại 400g/hộp có giá trị là 320.000đ; 02 hộp sữa bột hiệu Glucena loại 

850g/hộp có tổng giá trị là 1.380.000đ.  

Về trách nhiệm dân sự: Bà Nguyễn Thị L đã nhận lại đủ 04 hộp sữa bị chiếm 

đoạt, không yêu cầu bồi thường gì thêm; Bà Phạm Thị T nhận lại 02 hộp sữa bị 

chiếm đoạt, 02 hộp sữa Glucena loại 850g/hộp mà Ngọc A đã sử dụng có giá trị là 

1.380.000đ, bà T đã nhận đủ tiền bồi thường của Ngọc A, không yêu cầu bồi 

thường gì thêm. 

Tại cáo trạng số 07/CT-VKS ngày 08-02-2018 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Đất Đỏ truy tố bị cáo Mai Thụy Ngọc A về tội “Trộm cắp tài sản" theo điểm 

b khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự; Tại phiên tòa vị đại diện Viện kiểm sát giữ 

quan điểm truy tố bị cáo như nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử áp 

dụng điểm b khoản 1 Điều 173, điểm b, h, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự xử xử 

phạt bị cáo mức án từ 14 đến 16 tháng tù;  

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin Hội đồng xét 

xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

                          

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[1] Về hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Đất 

Đỏ, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đất Đỏ, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại không 

có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Trong khoảng thời gian từ ngày 31/10/2017 đến ngày 10/11/2017 bị cáo 

Mai Thụy Ngọc A đã nhiều lần có hành vi lén lút, chiếm đoạt sữa bột tại các cửa 

hàng Nguyễn Thọ do bà Nguyễn Thị L làm chủ và cửa hàng T do bà Phạm Thị T 

làm chủ trên địa bàn thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ. Tổng giá trị tài sản các lần 

chiếm đoạt dưới 2.000.000đ, nhưng bị cáo đã bị kết án về tội "Trộm cắp tài sản" 

chưa được xóa án tích thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 173 bộ 

luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, hành vi của bị cáo đã cấu thành 

tội "Trộm cắp tài sản". Hội đồng xét xử qua tiến hành tranh tụng công khai tại 

phiên tòa, xét thấy lời khai nhận tội của bị cáo, phù hợp với lời trình bày của bị hại, 

người làm chứng, phù hợp những chứng cứ thu thập được có tại hồ sơ như: biên 

bản phạm tội quả tang, biên bản tạm giữ đồ vật, tài sản, biên bản định giá tài sản, 

có đủ căn cứ xác định bản cáo trạng số 07/CT-VKS ngày 08-02-2018 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Đất Đỏ truy tố bị cáo là đúng pháp luật, nên Hội đồng xét 

xử chấp nhận lời đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa. 

            [3] Về tình tiết tăng nặng: Không có tình tiết tăng nặng, nhưng có nhân thân 

rất xấu, 01 lần bị xử lý hành chính về hành vi chiếm đoạt và 01 lần bị kết án về 

hành vi chiếm đoạt tài sản. 

            [4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Sau khi bị phát hiện tại cơ 

quan điều tra cũng như tại phiên tòa các bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo; 

thiệt hại không lớn, bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả theo điểm b, h, s khoản  

1 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

            [5] Về trách nhiệm dân sự: Đã giải quyết xong. 



 5 

            [6] Về xử lý vật chứng: Chiếc xe Vision có giấy tờ hợp pháp nhưng chưa 

sang tên chính chủ là tài sản của bị cáo, bị cáo sử dụng làm phương tiện trộm cắp 

nên tịch thu sung công cùng giấy đăng ký xe mang tên Phan Ngọc Quý; 01 túi xách 

bằng vải màu đỏ và 02 quai giỏ màu tím là tài sản không có giá trị nên tịch thu tiêu 

hủy. 

            [7] Buộc bị cáo chấp hành hình phạt của bản án số 90/2016/HSST ngày 29-

11-2016 bị Tòa án nhân dân thành phố Bà Rịa mức án 12 tháng tù.  

            [8] Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

           

  Tuyên bố: Bị cáo Mai Thụy Ngọc A (tên gọi khác: L) phạm tội “Trộm cắp 

tài sản”. 

          1/-Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 173, điểm b, h, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

hình sự. 

          -Xử phạt: Bị cáo Mai Thụy Ngọc A (tên gọi khác: Ly) 08 (Tám) tháng tù. 

          2/-Áp dụng Điều 56 Bộ luật hình sự. 

          Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt 12 (Mười hai) tháng tù của bản án số 

90/2016/HSST ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Tòa án nhân dân thành phố Bà Rịa. 

Tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 bản án, buộc bị cáo phải chấp hành múc án 20 

(Hai mươi) tháng tù, thời hạn tù được tính từ ngày bị cáo bị bắt để chấp hành án. 

            3/-Về trách nhiệm dân sự: Đã giải quyết xong. 

    4/-Về xử lý vật chứng: áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 47, 

48 Bộ luật hình sự: 

- Tịch thu sung công quỹ chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision màu trắng 

loại xe tay ga, biển số kiểm soát 72K1-274.32 xe có kính chiếu hậu bên trái 

(Không rõ tình trạng sử dụng), 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Phan 

Ngọc Quý. 

- Tịch thu tiêu hủy hủy 01 túi xách bằng vải màu đỏ, hai quai giỏ màu tím 

(giỏ đã qua sử dụng). 
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Tang vật đang được tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Đất Đỏ theo 

biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số 15/BB ngày 09 tháng 02 năm 2018 của 

Chi cục thi hành án huyện Đất Đỏ. 

          5/-Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự 

sơ thẩm.  

          6/- Trong hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 13/03/2018) bị cáo,  

bị hại có quyền kháng cáo bản án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu xét xử phúc thẩm. Đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo 

được tính từ ngày nhận bản án hoặc bản án được cấp tống đạt hợp lệ. 

            Trường hợp bản án được thi hành theo Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì 

người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền thỏa T thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưởng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7a, 

7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định 

tại Điều 30 Luật thi hành án. 

           

       * Nơi nhận:                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

   - TAND tỉnh BRVT.                              THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA   
   - Sở TP. BRVT 

    - VKSND H. Đất Đỏ  

    - Công an huyện Đất Đỏ.                                                          (Đã ký) 

    - CCTHADS H.Đất Đỏ.                              

    - Bị cáo.    

    - Bị hại                                                                                  

    - Lưu hồ sơ vụ án.                                                            NGUYỄN VĂN TẾN 

         

 

 


